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1 Giá trị dự báo huyết khối của xét nghiệm đàn hồi đồ cục máu ở bệnh nhân ung 
thư biểu mô tế bào gan nguyên phát

1

Thromboelastometry predicts thrombosis in patients with hepatocellular carcinoma

Nguyễn Thị Tuyết Mai, Vũ Minh Phương, Phạm Cẩm Phương
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thúy Phượng

2 Đặc điểm mô mềm trên phim sọ nghiêng giữa nhóm sinh viên khớp cắn loại I và 
loại III tại Trường Đại học Y dược

9

Facial soft tissue characteristics on cephalometric radiographic between students 
with class I and III malocclusion at the UMP – VNU

Nguyễn Thị Minh Huyền, Hoàng Tùng Kiên, Phạm Thị Thùy Trang
Đỗ Văn Đức và Đinh Diệu Hồng

3 Khảo sát thực trạng sử dụng và theo dõi nồng độ Tacrolimus trong máu trên trẻ 
em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

17

A study on the current Tacrolimus usage and therapeutic drug monitoring program 
in pediatric patients at the Vietnam National Children's Hospital

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hà
Phạm Thu Hà, Nguyễn Thị Thắm và Trần Thị Thu Trang

4 Giá trị dự đoán sống thêm của PET/CT trên bệnh nhân ung thư hạ họng điều trị 
hóa xạ đồng thời tại Bệnh viện K

30

Prognostic value of PET/CT for overall survival in patients with hypopharyngeal 
cancer undergoing concurrent chemoradiotherapy at National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Tiêu Văn Lực

5 Ứng dụng timelapse trong lựa chọn phôi để sinh thiết di truyền tiền làm tổ 39

Application of timelapse in embryo selection for preimplantation genetic biopsies

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Khang Sơn

6 Giá trị của các xét nghiệm vi sinh trong phát hiện tác nhân vi khuẩn, virus trong 
bệnh phẩm dịch não tủy

48

The value of microbiological tests in detecting bacterial and viral pathogens in 
cerebrospinal fluid specimens

Trần Thị Ngân, Tô Thị Hải, Vũ Ngọc Hiếu
và Trần Minh Châu
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7 Đặc điểm nồng độ Methadone huyết thanh trên bệnh nhân nghiện chất dạng 
thuốc phiện điều trị methadone thay thế

57

Serum Methadone concentration in opioid - dependent patients receiving 
methadone maintenance therapy

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Trần Phương, Lưu Đức Long 
Trần Khánh Chi, Nguyễn Thị Hảo, Đặng Thị Ngọc Dung

8 Xây dựng quy trình đánh giá biểu hiện mARN của gen IFNγ trên tế bào nuôi 
gamma delta T ở bệnh nhân ung thư phổi bằng phương pháp real-time PCR

65

Development of a procedure to evaluate mRNA expression of the ifnγ gene in 
cultured gamma delta T cells from lung cancer patients utilizing real-time PCR 
method

Nguyễn Thị Thuý Mậu, Đào Xuân Đạt, Trần Vân Khánh
Trần Huy Thịnh, Hồ Mỹ Dung, Đỗ Thị Lệ Hằng

và Nguyễn Thanh Bình

9 Tối ưu quy trình đánh giá biểu hiện gen TNFα trên tế bào nuôi diệt tự nhiên ở 
bệnh nhân ung thư phổi bằng phương pháp real-time PCR

74

Optimization of the evaluation protocol for TNFα gene expression in cultured 
natural killer cells from lung cancer patients using real-time PCR method

Nguyễn Thị Thuý Mậu, Trần Huy Thịnh, Đào Xuân Đạt
Đỗ Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thanh Bình

10 Mối liên quan giữa sai khớp cắn và các đột biến gen trên bệnh nhân tạo xương 
bất toàn

83

Association between malocclusion and genetic mutations in patients with 
osteogenesis imperfecta

Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Vân Khánh

11 Đánh giá kết quả chức năng vận động theo thang điểm Fugl-Meyer sau can thiệp 
bằng tế bào gốc trung mô dây rốn và phục hồi chức năng trên bệnh nhân đột quỵ 
nhồi máu não

90

Evaluation of motor function following intervention by umbilical cord-derived 
mesenchymal stem cells therapy combined with rehabilitation in ischemic stroke 
patients

Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Lê Thu Hương, Phạm Thị Bích
Lê Thị Tươi, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Văn Minh

Nguyễn Thanh Liêm
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12 Đánh giá mức độ biểu hiện miRNA-29a-5p và mối liên quan với các đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư gan, xơ gan, viêm gan mạn do 
nhiễm HBV

103

Evaluation of miRNA-29a-5p expression and its association with clinical and 
paraclinical characteristics in hbv-related hepatocellular carcinoma, liver cirrhosis 
and chronic hepatitis patients

Ngô Diệu Hoa, Đào Phương Giang, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đỗ Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hảo, Đặng Thị Ngọc Dung

Đặng Thị Bích và Nghiêm Xuân Hoàn

13 Đặc điểm sinh học phân tử và ctDNA sau phẫu thuật của ung thư đại tràng giai 
đoạn II-III

115

Molecular biological features and ctDNA status of stage II-III colon cancer

Trần Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Hà, Phan Khánh Huyền
Nguyễn Thị Thùy Linh, Vũ Hồng Thăng

14 Mối liên quan giữa nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết thanh và mức độ nặng 
của sốt xuất huyết dengue ở trẻ em

125

Association Between Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and the Severity of 
Dengue Hemorrhagic Fever in Children

Phan Việt Hưng, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Minh Phương

15 Tìm kiếm thông tin và sử dụng dịch vụ chăm sóc, can thiệp cho trẻ rối loạn phổ 
tự kỷ tại Hà Nội, 2024

135

Information-seeking behaviors and utilization of care and intervention services for 
children with autism spectrum disorder

Phạm Thị Yến, Nguyễn Hà Lâm, Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Thị Hương Giang

16 Nghiên cứu mô tả chỉ định và yếu tố tác động mổ lấy thai chủ động tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương

143

Research on the indications for elective cesarean section at the National Hospital 
of Obstetrics and gynecology: Causes and affecting factors

Vũ Văn Du, Lê Thị Ngọc Hương, Đặng Văn Sinh, Lã Quế Lâm
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hằng và Đặng Văn Tốt

17 Giá trị xét nghiệm nhiễm sắc thể trong chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ 
sản Hà Nội

152
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Diagnostic utility of amniotic fluid karyotyping in prenatal diagnosis at Hanoi 
Obstetrics and Gynecology Hospital

Mai Trọng Hưng, Nguyễn Thị Hương và Đinh Thúy Linh

18 Kết quả phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết phần mềm mu chân bằng ghép da 
tự thân

162

Outcomes of reconstructive surgery using autologous skin grafts for soft tissue 
defects of the dorsal foot

Trần Thiết Sơn và Phùng Minh Hiển

19 Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt túi mật viêm cấp do sỏi tại Bệnh viện Việt Nam 
- Thụy Điển Uông Bí

170

The early results of laparoscopic cholecystectomy to treat acute calculous 
cholecystitis at Vietnam - Sweden Uongbi Hospital

Vũ Đức Thụ, Trần Tú Huy, Nguyễn Thị Thu Hương

20 Một số yếu tố liên quan đến kết quả của đẻ chỉ huy tĩnh mạch bằng oxytocin ở thai 
đủ tháng

178

Factors associated with the outcomes of intravenous oxytocin- induced labor in 
full-term pregnancies

Hoàng Thị Ngọc Trâm

21 Kết quả tạo hình khuyết phần mềm mi dưới sau cắt ung thư biểu mô tế bào đáy 187

Result of reconstruction after resection of basal cell carcinoma in lower eyelid

Dương Mạnh Chiến, Vũ Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Linh
và Nguyễn Tiến Dũng

22 Hiệu quả bổ sung sắt surcrose đường tĩnh mạch ở bệnh nhân thiếu máu mức độ 
nặng do thiếu sắt

198

The effectiveness of intravenous iron surcrose supplementation in patients with 
severe anemia due to iron deficiency

Hà Văn Quang, Đinh Thị Vân Anh

23 Đánh giá kiến thức, thái độ về bệnh và hành vi tuân thủ điều trị của bệnh nhân 
bạch cầu mạn dòng tủy điều trị ngoại trú bằng imatinib tại Viện Huyết học - Truyền 
máu Trung ương

208
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Evaluation of knowledge, attitudes, and practices of outpatients with chronic 
myeloid leukemia undergoing imatinib treatment at the National Institute of 
Hematology and Blood transfusion

Nguyễn Thị Diệu Linh, Vũ Duy Hồng, Nguyễn Duy Tân
Trần Duy Anh, Lê Thị Hồng Anh, Lê Phương Thảo, Trần Thị Thu Hà 

Nguyễn Quốc Nhật, Trần Phương Thảo, Trần Thị Thu Trang
và Đồng Thị Xuân Phương

24 Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá cải thiện khẩu phần ăn và kháng insulin ở trẻ 
sau phẫu thuật tim bẩm sinh

220

Early enteral nutrition improves nutritional intake and insulin resitance in children 
after congenital heart surgery

Nguyễn Thị Thúy Hồng, Doãn Ngọc Ánh

25 Mối liên quan giữa đặc điểm thiệt chẩn và tình trạng đau bụng kinh ở sinh viên nữ 
Đại học Phenikaa

229

Correlation between tongue characteristics and dysmenorrhea in female students 
at Phenikaa University

Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Thúy, Chử Lương Huân

26 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xạ trị củng cố ung thư vòm mũi họng giai 
đoạn IVB tại Bệnh viện K

240

Prognostic factors affecting the outcomes of consolidation radiotherapy for stage 
IVB nasopharyngeal carcinoma at Vietnam National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Hoa

27 Đánh giá độ bền uốn của các loại phục hình kĩ thuật số cho răng sữa 251

Evaluation of flexural strength of digital restorations for primary teeth

Kiều Quốc Thoại, Nguyễn Ngọc Thuỳ Vân và Huỳnh Công Nhật Nam

28 Tạo hình che phủ khuyết phần mềm ngón tay do rắn hổ mang cắn bằng các vạt 
tổ chức

259

Soft tissue coverage of finger defects caused by cobra bite using tissue flaps

Đặng Phương Nam, Lê Quang Thuận, Thái Duy Quang
Phạm Thị Việt Dung
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29 Kết quả bước đầu điều trị pembrolizumab đơn trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu 
cổ giai đoạn muộn

269

Preliminary results of pembrolizumab monotherapy in recurrent or metastatic 
head and neck squamous cell carcinoma

Nguyễn Thị Bích Phượng, Đỗ Hùng Kiên, Nguyễn Xuân Hậu

30 Kết quả tái tạo dây chằng chéo trước một bó sử dụng vị trí tâm diện bám bên lành 279

Clinical outcomes of single-bundle anterior cruciate ligament reconstruction 
guided by the footprint center from the intact contralateral knee

Vũ Tú Nam, Võ Sỹ Quyền Năng, Phạm Trung Hiếu
Trần Trung Dũng và Dương Đình Toàn

31 Hiệu quả điều trị loãng xương bằng zoledronic acid ở phụ nữ sau mãn kinh trong 
3 năm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

290

Three-year efficacy of zoledronic acid therapy for osteoporosis in postmenopausal 
women at Hai Phong International General Hospital

Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Phương

32 Hiệu quả và độ an toàn của triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận ở người 
bệnh tăng huyết áp khó kiểm soát tại Việt Nam

297

Efficacy and safety of renal sympathetic denervation in patients with uncontrolled 
hypertension in Vietnam

Trần Bá Hiếu, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Mạnh Hùng

33 Kết quả làm đầy rãnh mũi má bằng phương pháp ghép mỡ tự thân theo kĩ thuật 
coleman

309

Outcomes of nasolabial fold augmentation using autologous fat grafting via the 
coleman technique

Phạm Thị Việt Dung, Thái Duy Quang và Lê Thị Trang

34 Đánh giá cảm giác sợ ngã và nguy cơ ngã ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú 
tại khoa xương khớp - nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

318

Assessment of fear of falling and fall risk among elderly inpatients at the department 
of musculoskeletal - endocrinology, Thanh Hoa Provincial General Hospital

Nguyễn Thị Hoài Mỹ, Đăng Thị Loan, Nguyễn Thành Chung
và Ngọ Thị Thảo
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35 Đặc điểm đường hô hấp trên bệnh nhân sai hình xương hạng II bằng kĩ thuật 
CBCT và động lực học dòng chảy (CFD)

328

Upper airway characteristics in patients with class II skeletal malocclusion using 
cone beam computed tomography and computational fluid dynamic

Vũ Thị Thu Trang, Vũ Đình Việt Anh, Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Thị Thu Phương và Lê Đình Tùng

36 Đặc điểm tổn thương móng ở bệnh viêm khớp vảy nến 337

Characteristics of nail lesions in psoriasic arthritis patients

Nguyễn Thị Lệ Thủy, Lương Đình Hạ, Đinh Hữu Nghị
và Lê Đình Tùng

37 Đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và siêu âm khớp vai ở bệnh nhân viêm quanh 
khớp vai thể đông cứng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

345

Study of clinical characteristics, risk factors, and shoulder ultrasonographic 
findings in patients with adhesive capsulitis at Hai Phong International General 
Hospital

Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Phương

38 Đánh giá hiệu quả đặt thể thủy tinh nhân tạo kéo dài tiêu cự so với thể thủy tinh 
nhân tạo đơn tiêu cự

353

Comparison of the effect of extended depth-of-focus and monofocal intraocular 
lens

Lê Việt Cường, Kim Bảo Giang, Thẩm Trương Khánh Vân

39 Đặc điểm cộng hưởng từ và yếu tố tiên lượng bảo tồn mắt u nguyên bào võng 
mạc điều trị hóa chất nội động mạch

364

Magnetic resonance imaging features and prognostic factors in retinoblastoma 
treated with intra-arterial chemotherapy: A cohort study

Trần Cường, Vũ Đăng Lưu, Phạm Thị Minh Châu
Trần Anh Tuấn, Lê Hoàng Kiên, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Tất Thiện

Lê Hoàng Khỏe, Từ Đức Ngọc, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Hồng Quân

40 Hồi phục chức năng vận động ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng sau phẫu 
thuật mở nắp sọ giảm áp

374
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Optimizing motor recovery in patients with severe traumatic brain injury following 
decompressive craniectomy

Lê Thị Mỹ Tiên, Ngô Mạnh Hùng, Phan Minh Tuấn
Trương Lê Bửu Minh, Phan Minh Hoàng, Phùng Quốc Thái

và Nguyễn Thị Kim Liên

41 Kết quả bước đầu phục hồi chức năng trẻ vẹo cột sống vô căn tuổi vị thành niên 
bằng phương pháp Schroth kết hợp theo dõi trên ứng dụng Dr. Home

387

Preliminary outcomes of rehabilitation for adolescent idiopathic scoliosis using 
the Schroth method combined with monitoring with the Dr. Home application

Hồng Khánh Sơn, Nguyễn Hoàng Thanh, Phạm Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu An và Phạm Văn Minh

42 Đánh giá hiệu quả kỹ thuật an thần midazolam đường uống trong điều trị nha 
khoa cho trẻ em 3 - 6 tuổi

398

Efficacy of midazolam for dental procedures in children aged 3-6 years

Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Quang Bình
Võ Trương Như Ngọc, Phạm Phúc Khánh

43 Đánh giá kỹ thuật cố định mảnh ghép kết mạc bằng máu tự thân kết hợp chỉ rút 
sớm sau 24 giờ trong phẫu thuật mộng thịt nguyên phát

408

Evaluation of conjunctival autograft fixation using autologous blood combined with 
early suture removal after 24 hours in primary pterygium surgery

Lê Phi Hoàng

44 Thực trạng giảm bạch cầu trung tính do hoá trị liệu và một số yếu tố liên quan 
trên bệnh nhân ung thư vú sử dụng phác đồ hoá chất AC và TC tại Bệnh viện Ung 
bướu Hà Nội

416

Occurrence and risk factors of chemotherapy-induced neutropenia among breast 
cancer patients receiving chemotherapy at Hanoi Oncology Hospital

Trần Thị Thu Trang, Giáp Thị Anh Thư, Bạch Văn Dương
Hán Thị Bích Hợp, Hoàng Thị Lê Hảo và Nguyễn Thị Hồng Hạnh

45 Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus 
aureus tiết độc tố PVL ở trẻ em

430
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Clinical characteristics and outcomes of PVL-producing Staphylococcus aureus 
sepsis in children

Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Kim Lâm, Trần Đăng Xoay
Hoàng Thị Bích Ngọc, Phạm Hồng Nhung, Vũ Ngọc Hiếu
Đậu Việt Hùng, Thiều Quang Quân và Nguyễn Thị Quỳnh

46 Tác dụng bảo vệ của Dầu dừa Lão nhà quê trên mô hình viêm loét dạ dày thực 
nghiệm

439

Protective effect of Lao nha que Coconut oil on an experimental model of gastric 
ulcer

Phạm Thúy Nga, Phạm Thanh Tùng, Phạm Thị Vân Anh
Tô Lê Hồng, Hà Thị Thúy Hằng, Phạm Mỹ Hạnh

Trần Thị Hồng Phương, Phạm Mạnh Hùng và Đậu Thùy Dương

47 Tách chiết, tinh sạch sơ bộ hoạt chất lovastatin từ dịch lên men của chủng nấm 
monascus purpureus

448

Extraction and preliminary purification of lovastatin from the fermentation broth of 
monascus purpureus strain

Trịnh Minh Việt, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đỗ Tuấn Mến
Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Nhật Linh, Vũ Thanh Tùng

và Đỗ Thị Tuyên

48 Tác dụng của triterpenoid chiết xuất từ lá hồng (diospyros kaki l.F.) trên chuột gây 
mô hình biến chứng thận đái tháo đường type 2 bằng Streptozotocin

458

Nephroprotective effects of triterpenoid extracted from persimmon leaves 
(diospyros kaki l.F.) against Streptozotocin-induced diabetic nephropathy in type 
2 diabetic mice

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Hoài, Lê Trọng Nhân, Mai Phương Thanh
Trần Quỳnh Trang, Phạm Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thu Hà

49 Tác dụng của viên Khôi tím Bavieco trên mô hình gây trào ngược dạ dày thực 
quản thực nghiệm

467

Effect of “Khoi tim Bavieco” capsules on experimental gastroesophageal reflux 
model

Hoàng Anh Tùng, Phạm Thanh Tùng, Phạm Thị Vân Anh
Phạm Mạnh Hùng và Đậu Thùy Dương
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50 Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng TD.HLM01 trên 
động vật thực nghiệm

479
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490
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Nguyễn Thị Minh Huyền và Đinh Diệu Hồng
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Nutritional status and eating behaviors in children with autism spectrum disorder 
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Phan Thị Diệu Ngọc, Đỗ Thị Thanh Toàn
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Phạm Ngọc Duấn, Dương Như Ngọc, Đào Thị Hà Thanh
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cancer in Vietnam
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